
Tỉnh nơi đi/đến 

(và ngược lại)

Tỉnh nơi đi/đến 

(và ngược lại)

BX nơi đi/đến 

(và ngược lại)

BX nơi đi/đến 

(và ngược lại)

2147
3775.12

11.A
Nghệ An Thừa Thiên Huế Chợ Vinh Phía Bắc Huế

<A> Phía Bắc Huế - QL1A - Nguyễn Du - 

Lê Duẩn - Trần Phú - Cao Xuân Huy - BX 

Chợ Vinh

365 180
Tuyến đang 

khai thác

3206 7588.1111.AThừa Thiên Huế Vĩnh Phúc Phía Bắc Huế Vĩnh Yên

BX Phía Bắc Huế - QL1A -  Cao tốc (Pháp 

Vân Cầu Giẽ) - Đường Vành đai 3 trên cao 

(đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu 

770 90
Tuyến đang 

khai thác

4348
1675.21

11.A
Hải Phòng Thừa Thiên Huế Cát Bà Phía Bắc Huế

BX Cát Bà - Đình Vũ - TL356 - QL5 - QL10 

- QL1 - BX phía Bắc TP.Huế
750 30 Tuyến mới

5534
1675.15

11.A
Hải Phòng Thừa Thiên Huế  Vĩnh Bảo Phía Bắc Huế

BX Phía Bắc Huế - QL1A - QL10 - BX Vĩnh 

Bảo
700 60 Tuyến mới

5535
1675.16

11.A
Hải Phòng Thừa Thiên Huế

 Phía Bắc Hải 

Phòng
Phía Bắc Huế

BX Phía Bắc Huế - QL1A - QL10 - BX Phía 

Bắc Hải Phòng
690 180 Tuyến mới

5536
1675.21

11.A
Hải Phòng Thừa Thiên Huế  Cát Bà Phía Bắc Huế

BX Phía Bắc Huế - QL1A - QL10 - QL5 - 

TL356 - Đình Vũ - BX Cát Bà 
750 60 Tuyến mới

5702
3575.20

11.A
Ninh Bình Thừa Thiên Huế

 Phía Đông TP 

Ninh Bình
Phía Bắc Huế

BX Phía Bắc Huế - QL1A - BX Phía Đông 

TP Ninh Bình
570 90 Tuyến mới

5783
4775.28

15.A
Đắk Lắk Thừa Thiên Huế Cư Kuin Quảng Điền

BX Cư Kuin - QL27 - Đường Nguyễn Văn 

Cừ - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường 

HCM (QL14 cũ)  - QL19 - QL1A - Đường 

800 60 Tuyến mới

5862
6975.11

12.A
Cà Mau Thừa Thiên Huế Cà Mau Phía Nam Huế

BX Phía Nam Huế - QL1A - Cao tốc Trung 

Lương TPHCM - QL1A - BX Cà Mau
1340 90 Tuyến mới

5869
7475.18

11.A
Quảng Trị Thừa Thiên Huế  Cửa Việt Phía Bắc Huế

BX Cửa Việt - QL9 - QL1 - BX phía Bắc 

Huế
90 180 Tuyến mới

Quyết định số 667/QĐ-BGTVT 19/4/2019

Phân loại 

tuyến QH
Ghi chú

PHỤ LỤC 1: SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC TẠI PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 

2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT

PHỤ LỤC 2: BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC VÀO PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 

2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT

PHỤ LỤC 3: SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN QUY HOẠCH MỚI TẠI PHỤ LỤC 3, PHỤ LỤC 4 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 

2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2B TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT 

PHỤ LỤC 4: BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN QUY HOẠCH MỚI VÀO PHỤ LỤC 4 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 

2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2B TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT

TT toàn 

quốc

Mã 

tuyến

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 

chiều: đi và về)

Cự ly 

tuyến 

(km)

Lưu lượng 

QH (xe xuất 

bến / tháng)



5873
7577 

1218.A
Thừa Thiên Huế Bình Định Phía Nam Huế  Hoài Ân

BX Phía Nam Huế - QL1 - ĐT630 - BX 

Hoài Ân
320 200 Tuyến mới

5874
7579.12

13.A
Thừa Thiên Huế Khánh Hoà Phía Nam Huế  Cam Ranh BX Phía Nam Huế - QL1A - BX Cam Ranh 710 240 Tuyến mới

5875
7582.12

11.B
Thừa Thiên Huế Kon Tum Phía Nam Huế  Kon Tum

BX Phía Nam Huế - QL1A - Ngã ba Hoà 

Cầm - QL1A - QL14E - QL14 - BX Kon 

Tum

450 90 Tuyến mới

5876
7588.11

12.A
Thừa Thiên Huế Vĩnh Phúc Phía Bắc Huế Vĩnh Tường

BX Phía Bắc Huế - QL1A (QL48 - Đường 

HCM) - Cao tốc Pháp Vân - Vành đai 3 trên 

cao (Đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu 

770 90 Tuyến mới 

5891
7588.11

12.A
Thừa Thiên Huế Vĩnh Phúc Phía Bắc Huế Vĩnh Tường

BX Phía Bắc Huế - QL1A - Cao tốc Pháp 

Vân Cầu Giẽ - Đường Vành đai 3 trên cao 

(Đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu 

770 90
Tuyến quy 

hoạch mới


